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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
PHÚ THỌ 
*** 

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH 
LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2022 – 2023  

 
ĐÁP ÁN, HѬỚNG DҮN CHẤM ĐỀ THI CHËNH THỨC 

Môn: TOÁN  
(+ưͣng d̳n ch̭m có 05 trang)  

 
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 
 

Câu ĐiS in Câu ĐiS in Câu ĐiS in Câu ĐiS in 
1 D 11 C 21 A 31 B 
2 D 12 D 22 B 32 C 
3 C 13 D 23 B 33 C 
4 D 14 D 24 B 34 A 
5 C 15 A 25 A 35 A 
6 D 16 C 26 A 36 C 
7 B 17 B 27 B 37 B 
8 A 18 A 28 C 38 C 
9 B 19 A 29 A 39 A 
10 D 20 A 30 D 40 B 

 
II. PHẦN TỰ LUẬN 

Lưu ý khi chấm bài 
- Hướng dẫn chấm �H'C� dưới đây dựa vào lời giải sơ lược của một cách. Khi chấm thi, giám khảo 
cần bám sát yêu cầu trình bày lời giải đầy đủ, chi tiết, hợp logic. 
- Thí sinh làm bài theo cách khác với H'C mà đúng thì tổ chấm cần thống nhất cho điểm tương ứng 
với thang điểm của H'C. 
- Ĉiểm bài thi là tổng điểm các bài không làm tròn số. 

 
Hướng dẫn chấm tự luận 

Câu 1 (3,0 điểm): 
1. Tìm tất cả các giá trị của tham số m  để đồ thị hàm số ( )3 1 4y x m x m= − + + −  cắt trục hoành 

tại ba điểm phân biệt có hoành độ lớn hơn 3.−  
2. Cho ,x y  là hai số thực dương, tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: 

( )
( )

3

22
2 128 .

1 729
y yP x y

x y x y
+

= − − +
+ +

 

Ý ĐiS in Điểm 
 
 
 
Câu 1.1 
(1,5 điểm) 

a) ;pt phương trình hoành độ giao điểm:
( ) ( ) ( )3 31 4 0 1 4 1x m x m m x x x− + + − = � + = − +  

DӉ có 1x = −  không phải là nghiệm của phương trình (1). 

 
0,25  

Với 1.x z −  

( )
3 41 .

1
x xm
x
− +

� =
+

 
 

0,25  

;pt hàm số ( ) ( ) { }
3 4 , 3; ? 1 .

1
x xf x x
x
− +

= � ∈ − +∞ −
+

 

Ta có ( )
( )

3 2

2
2 3 5 .

1
x xf x
x
+ −′ =
+

  

( ) 3 20 2 3 5 0 1.f x x x x′ = � + − = � =  
 

0,5 
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Bảng biến thiên: 

 
Từ bảng biến thiên ta có các giá trị của tham số m  cần tìm là ( )2;10 .m∈  

0,5  

 
 
 
 

1.2 
(1,5 điểm) 

Èp dụng BĈT Bunhiacopxki ta có 

( ) ( ) ( )

( )
( )
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 0,5 

Khi đó 
( ) ( )

( ) ( )
3 3

2 2 2
1 2 128 1 128 .

729 ( ) 729
y yP x y x y

x yx y x y
+ + −

≤ − − + = − +
++ +

 0,25 

Ĉặt ( ), 0 .x y t t+ = >  

;pt hàm số ( ) 2
1 128 ,

729
tf t

t
−

= −  với ( )0; .t∈ +∞   

( ) 3
2 128 9; � � 0 .

729 4
f t f t t

t
′ ′= − = � =  

0,25 

Bảng biến thiên 

 
Từ BBT ta có giá trị lớn nhất của P  bằng 16 .

27
−   

'ấu bằng xảy ra khi 1 ; 2.
4

x y= =  

0,5 
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Câu 2 (1,0 điểm): Giải phương trình ( )33 7 3 3 2 33 9 24 7 .3 3 1.x x x xx x x− + − −+ − + + = +  

Ý ĐiS in Điểm 
 
 
 
 

Câu 2 
(1,0 điểm) 

( )
( )

( )

3

3

3

3 7 3 3 2 3

33 7 3 3 3 3

33 7 3 3 3 3

3 9 24 7 .3 3 1

3 3 .3 3 .3 34.3 3 1

3 3 .3 3 .3 34.3 3 1

x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x x

x x

x x

− + − −

− + − − − −

− + − − − −

+ − + + = +

� + − − + = +

� + − − + − =

 

 
 

0,25 
 
 
 

( )
( ) ( ) ( )

3

3

37 3 3

37 3 3

3 3 3 7 3

3 7 3 3 3 . 1

x x

x x

x x

x x

− −

− −

� + − − + =

� + − = + −
 0,25  

;pt hàm số ( ) 33 ,  .tf t t t= + ∈   
Ta có ( ) 23 ln 3 3 0,  tf t t t′ = + > ∈  nên hàm số ( )f t  đồng biến trên 
tập .   

0,25 

( ) 3 23 2
1 7 3 3 9 24 20 0 .

5
x

x x x x x
x
=

� − = − � − + − = �  =
  

9ậy nghiệm của phương trình là 2x =  và 5.x =   
0,25 

 
Câu 3 (3,0 điểm): 

1. Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình chữ nhật, 2 , 2 .AB a AD a= =  Tam giác SAB  
đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Gọi M  là trung điểm cạnh .AD  Tính khoảng 
cách từ điểm B  đến mặt phẳng ( ).SCM  

2. Cho hình lăng trụ .ABCD A B CD′ ′ ′ ′  có đáy ABCD  là hình chữ nhật, 6,  3,  3AB AD A C′= = =  
và mặt phẳng ( )ACC A′ ′  vuông góc với mặt phẳng đáy. Biết góc giữa hai mặt phẳng ( )ACC A′ ′  

và ( )ADD A′ ′  là α  thỏa mãn 3tan .
2

α =  Tính thể tích của khối lăng trụ . .ABCD A B CD′ ′ ′ ′   

Ý ĐiS in Điểm 

 
3.1 

(1,5 điểm) 

 

 

Gọi E  là giao điểm của hai đường thẳng AB  và .CM  9ì M  là trung 
điểm cạnh AD  và AM BC&  nên A  là trung điểm của đoạn .BE   
'ựng ( ), , .HF CE HK SF F CE K SFA A ∈ ∈  

Suy ra ( )( ) ( )( )4 4, , .
3 3

d B SC0 d + SC0 +.= =   

0,25 
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 Ta có 3 , 4 .SH a BE a= =  
2 2 2 22 16 3 2 .CE BC BE a a a= + = + =  

0,25 
 

'iện tích tam giác CHE  là 
23 3 1 3 1 3 2. . . . 2 .4 .

4 4 2 4 2 2CHE BCE
aS S BC BE a a' '= = = =   

Suy ra 

23 22.2 2 .
3 2

CHE

a
SHF a
CE a
'= = =   

0,5 

;pt tam giác SHF  có 

2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 4 3 .

23 3
aHK

HK SH HF a a a
= + = + = � =   

Ta có ( )( ) ( )( )4 4 4 3 2 3, , . .
3 3 3 2 3

a ad B SC0 d + SC0 +.= = = =   

0,5 

 
 
 
 
 
 

3.2 
(1,5 điểm) 

 

 
 
 

Từ D  kҿ ( ) ( ).DK AC K AC DK ACC A′ ′A ∈ � A  

Từ K  kҿ ( ) ( ) ( )( ) , .KI AA I AA ACC A ADD A DIK′ ′ ′ ′ ′ ′A ∈ � =  
0,25  

'Ӊ có 2 2 . 6. 33 2.
3

AD DCAC AD CD DK
AC

= + = � = = =   

;pt tam giác vuông DIK  có

 2 2 2tan tan .3tan 3
2

DK DKDIK IK
IK

α
α

= = � = = =  

 
0,25  

;pt tam giác vuông ADC  có 
2

2 6. 2.
3

CDCK AC CD CK
AC

= � = = =  

Gọi J  là trung điểm của ,AA′  do tam giác CAA′  cân tại C  nên CJ AA′A
suy ra .IK CJ&  

'o đó 1 3 2 2.
3

AK IK CJ IK
AC CJ

= = � = =  

( )22 2 22 2 3 2 2 2.AA AJ AC CJ′� = = − = − =   

0,25  

'ựng ,A H AC′ A  do ( ) ( )ACC A ABCD′ ′ A  nên ( ).A H ABCD′ A   

Ta có . 2 2.2 4 2 .
3 3

CJ AAA H
AC

′
′ = = =   

0,25  
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'iện tích đáy ABCD  là . 6. 3 3 2.ABCDS AB AD= = =   
Thể tích khối lăng trụ .ABCD A B CD′ ′ ′ ′  là  

.
4 2. 3 2. 8

3ABCD A B C D ABCDV S A H′ ′ ′ ′ ′= = =  �đvtt�. 
0,5  

 
Câu 4 (1,0 điểm): Hai bạn Quý và Mão mỗi bạn chọn ngẫu nhiên một tập con khác rỗng từ tập 

{ }1;2;3;4;5;6;7;8;9 .E = Tính xác suất để mỗi bạn chọn được một tập con có 3  phần tử và trong hai tập 
con đó có ít nhất hai phần tử giống  nhau.   
 

Ý ĐiS in Điểm 

 
4 

(1,0 điểm) 

Số tập con khác rỗng của tập E  là 1 2 9 9
9 9 9... 2 1 511.C C C+ + + = − =   

Số phần tử của không gian mẫu là 2� � 511 261121.n : = =  
0,25 

Gọi biến cố :A  “Mỗi bạn chọn được một tập con có 3  phần tử trong đó có  
nhiều nhất hai phần tử giống  nhau´. 
TH1: Hai bạn chọn được một tập con có 3 phần tử trong đó có đúng 2 phần  
tử giống nhau. 
- Chọn 2 phần tử giống nhau  có 2

9C  (cách). 
- Bạn Quý chọn 1 phần tử còn lại có 7  �cách�. 
- Bạn Mão chọn 1 phần tử còn lại có 6  �cách�. 
�  Có 2

9 .7.6 1512C =  �cách�. 

0,25 

TH2: Hai bạn chọn được một tập con có cả 3 phần tử giống nhau. 
�  Có 3

9 84C =  �cách�. 0,25 

;ác suất của biến cố A  là ( ) 1512 84 228� � .
( ) 261121 37303

n AP A
n

+
= = =

:
 0,25 

 
--------------------------------HẾT-------------------------------- 
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